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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN THI KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỎỌ
THÔNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYẺN THẢNG VÀO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số 2315 /BGDĐT-QLCL ngày 04 tháng 5 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

II. MÔN VẬT LÍ

STT Họ và tên thí sinh Lớp Trường (THPT) Đơn vị

1 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12 |THPT Chuyên Lê Hồng Phong

2 Phan Tuấn Dũng 12 THPT Chuyên Hùng Vương

3 Nguyễn Thiện Đắc 12 THPT Chuyên Lê Hồng Phong

4 Hoàng Thanh Bình 12 THPT Chuyên Vĩnh Phúc

5 Vũ Lê Đức Hiếu 12
|THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên,
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

6 Đặng Nam Phong 12

7 Nguyễn Ngọc Tuyển 12

8 Nguyễn Tuấn Thành 12

9 Nghiêm Đình Quang 12 THPT Chuyên Chu Văn An

10 Tạ Ngọc Minh 12 THPT Chuyên Bắc Ninh

11 Nguyễn Tấn Gia Nguyên 12

12 Đặng Quang Huy 12 THPT Chuyên Lê Hồng Phong

13 Nguyễn Anh Tuấn 12 THPT Chuyên Hà Tĩnh

14 Lê Văn Giang 12 THPT Chuyên Lam Son

15 Phan Nguyễn Phúc An 12 THPT Chuyên Lê Hồng Phong

16 Nguyễn Thành Trung 12 THPT Chuyên Bắc Ninh

17 Nguyễn Vũ Mạnh Khang 12 |THPT Chuyên Lê Quý Đôn

18 Nguyễn Nhật Anh 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam

THPT Chuyên Phan Bội Châu

THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên,

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam

Tinh Ninh Bình

Tỉnh Phú Thọ

Tinh Ninh Bình

Tỉnh Phú Thọ

ĐH Quốc gia Hà Nội

Thành phố Hà Nội

Tinh Nghệ An

ĐH Quốc gia Hà Nội

Thành phố Hà Nội

Tinh Bắc Ninh

Thành phố Hà Nội

Tinh Ninh Bình

Tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Thanh Hoá

Thành phố Hồ Chí

Minh

Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Gia Lai

Thành phố Đà Nẵng

19 Lê Hồ Gia Huy 12 |THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Thành phố Hồ Chí
Minh

20 Trần Thanh Bình 12 THPT Chuyên Quốc Học-Huế Thành phố Huế

21 Đặng Khánh Huyền 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu Tỉnh Nghệ An

22 Đặng Thị Ngọc Ánh 12 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Tinh Ninh Bình

23 Hoàng Văn Thái Sơn 12 THPT Chuyên Bắc Ninh Tinh Bắc Ninh

24 Lê Quang Việt 12 THPT Chuyên Lam Son Tỉnh Thanh Hoá

25 Cáp Kim Hoàng Bảo 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành phố Đà Nẵng

26 Lương Đức Gia Bảo 12 THPT Chuyên Hùng Vương Tỉnh Phú Thọ

27 Nguyễn Minh Thuận 12 THPT Chuyên Bến Tre Tình Vĩnh Long
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STT Họ và tên thí sinh Lớp Trường (THPT) Đơn vị

28 Trần Phương Anh 12 THPT Chuyên Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh

29 Nguyễn Tiến Bình 12 THPT Chuyên Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh

Danh sách gồm có 29 học sinh./.


